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TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả chuỗi cung ứng, các kênh tiêu thụ và cơ cấu thị trường 

tiêu thụ thịt bò ở tỉnh Quảng Ngãi. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận theo chuỗi cung 
ứng thông qua việc khảo sát với các tác nhân tham gia vào chuỗi cung ứng bò thịt và thịt bò dựa 
trên phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên được tiến hành từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2020. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy có 6 tác nhân chính tham gia chuỗi gồm: người cung cấp đầu vào, người nuôi 
bò, người thu mua bò, chủ lò mổ gia súc, người bán sỉ, bán lẻ, người chế biến và người tiêu dùng. 
Khoảng 61% sản lượng bò thịt xuất chuồng được giết mổ và tiêu thụ tại tỉnh Quảng Ngãi và 39% 
được xuất đi tiêu thụ ngoài tỉnh. Thịt bò giết mổ và tiêu thụ tại tỉnh Quảng Ngãi chủ yếu là các loại 
bò lai (lai BBB, lai Brahman và lai Charolais) chiếm đến 94,7% tổng sản lượng thịt tiêu thụ trong 
tỉnh. Chuỗi cung ứng thịt bò tại tỉnh Quảng Ngãi có 3 kênh thị trường chính, cơ cấu thị trường tiêu 
thụ thịt bò tại tỉnh Quảng Ngãi gồm 32% được bán lẻ cho người tiêu dùng tại các chợ địa phương, 
51% được tiêu thụ bởi các quán ăn, nhà hàng trong tỉnh và 17% lượng thịt bò được chế biến thành 
thịt bò khô.

 Từ khóa: Bò thịt, chuỗi cung, kênh tiêu thụ. 
ABSTRACT

Supply chain of beef cattle and beef in Quang Ngai province
The study aims to analyze the supply chain, market channels, and structure of beef cattle 

and beef market in Quang Ngai province. The study uses surveys of actors involving in the beef 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Chăn nuôi bò nông hộ vẫn là hình thức 

chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam nói chung và 
các tỉnh miền Trung nói riêng. Quảng Ngãi là 
một trong những tỉnh phát triển chăn nuôi bò 
mạnh nhất của khu vực miền Trung (Đinh Văn 
Dũng và ctv, 2016). Tổng số lượng bò toàn tỉnh 
tính đến năm 2019 là 277.350 con bò, trong đó 
70,6% là bò lai (Thống kê chăn nuôi, 2019). 
Định hướng phát triển ngành chăn nuôi của 
tỉnh trong thời gian tới là ưu tiên phát triển 
đàn bò lai chuyên thịt chất lượng cao (UBND 
tỉnh Quảng Ngãi, 2015). Theo Nguyễn Xuân 
Bả và ctv (2015), để chuyển đổi chăn nuôi bò 
từ quảng canh sang thâm canh, gắn kết giữa 
nâng cao sức sản xuất với thị trường, có rất 
nhiều việc cần phải giải quyết, từ khoa học 
kỹ thuật, tổ chức sản xuất, thị trường, khuyến 
nông v.v, đến các chính sách vĩ mô. Trong thời 
gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện nhiều 
giải nhằm thúc đẩy và khuyến khích phát triển 
chăn nuôi bò tập trung vào các giống bò có 
chất lượng cao. Tuy nhiên, để thúc đẩy chăn 
nuôi bò thì ngoài các giải pháp về kỹ thuật thì 
việc giải quyết thị trường tiêu thụ cũng là một 
giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả 
chăn nuôi cho người nông dân và đảm bảo 
tính bền vững của hệ thống sản xuất. Thực tế, 
chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá về chuỗi 
cung ứng thị bò ở tỉnh Quảng Ngãi. Nghiên 
cứu này nhằm đánh giá chuỗi cung ứng bò 
thịt, xác định các kênh tiêu thụ thịt bò và cơ 
cấu thị trường tiêu thụ thịt bò tại tỉnh Quảng 
Ngãi. Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp 
thông tin về thị trường tiêu thụ và chuỗi cung 
bò lai chuyên thịt từ đó làm cơ sở đề xuất các 

giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả 
chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt cho nông hộ ở 
tỉnh Quảng Ngãi.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp thu thập thông tin 
Thu thập thông tin thứ cấp: Tiến hành thu 

thập số liệu về tình hình chăn nuôi, giết mổ và 
tiêu thụ thịt bò từ các báo cáo của Chi cục chăn 
nuôi thu ý tỉnh Quãng Ngãi, số liệu từ các cơ 
sở giết mổ trong tỉnh, và số liệu thống kê hàng 
năm của Cục thống kê tỉnh Quảng Ngãi.

Phương pháp quan sát: Mẫu được chọn theo 
phương pháp chọn mẫu mang tính đại diện 
với những tác nhân tham gia chuỗi được chọn 
có tính chất liên kết chuỗi xuất phát từ người 
chăn nuôi, thương lái và chủ lò mổ, người bán 
hàng trung gian và người tiêu dùng thịt bò.

Phỏng vấn các tác nhân tham gia trong chuỗi: 
Tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi bán cấu trúc 
đối với các tác nhân tham gia vào chuỗi cung 
ứng thịt bò mang tính đại diện cho từng nhóm 
tác nhân bao gồm: 200 nông hộ chăn nuôi bò 
tại 5 huyện/thành phố, 10 chủ cơ sở giết mổ, 
24 người bán buôn thịt bò, 24 người bán lẻ thịt 
bò, và 50 người tiêu dùng thịt bò tại các chợ 
tại chợ trong tỉnh Quảng Ngãi. Phương pháp 
chọn mẫu các nhóm tác nhân khảo sát được 
tiến hành ngẫu nhiên dựa trên danh sách do 
địa phương và các cơ quan quản lý cung cấp.
2.2. Xử lý số liệu

Số liệu thu thập được xử lý bằng phần 
mền Excel (2010) và phần mềm SPSS 26. Kết 
quả thống kê mô tả như: tỷ lệ phần trăm, 
trung bình để phân tích về quy mô chăn nuôi, 

cattle supply chain based on random sampling method conducted from August to December 2020. 
The results of the study show that there are 6 actors involving the chain includes: input suppliers, 
farmers, collectors, abattoir owners, wholesalers, retailers, processors, and end consumers. About 
61% of beef cattle were slaughtered and consumed in Quang Ngai province and 39% is exported to 
other provinces. Beef cattle were slaughtered and consumed in Quang Ngai province are mainly 
crossbreeds (BBB, Brahman and Charolais) accounting for 94.7% of the total meat. The beef supply 
chain in Quang Ngai province has 3 main market channels. The structure of beef market in Quang 
Ngai province includes 32% which is consumed by end consumers at local markets, 51% is sold to 
restaurants in the province and 17% is processed into beef jerky.

Key word: Beef cattle, supply chain, market channel.
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sản lượng tiêu thụ bò thịt và thịt bò của các tác 
nhân trong chuỗi cung ứng thịt bò.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sơ đồ chuỗi cung ứng bò thịt và thịt bò 
tại tỉnh Quảng Ngãi

Kết quả nghiên cứu về chuỗi cung ứng 
bò thịt và thịt bò tại tỉnh Quảng Ngãi được 
thể hiện trong Hình 1. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy chuỗi cung ứng gồm 6 khâu chính bao 

gồm: Cung cấp đầu vào (thức ăn, con giống, 
thú y...), chăn nuôi, thu gom bò thịt, giết mổ, 
bán sỉ, bán lẻ, chế biến và tiêu dùng thịt bò. 
Tham gia vào chuỗi cung ứng có các tác nhân 
chính bao gồm: Hộ chăn nuôi bò, hộ thu gom 
địa phương, chủ cơ sở giết mổ trong tỉnh 
Quảng Ngãi, thương lái thu mua bò ngoài 
tỉnh, hộ bán sỉ thịt bò, hộ bán lẻ thịt bò, hộ 
kinh doanh và chế biến thịt bò, cơ sở chế biến 
thịt bò khô và người tiêu dùng thịt bò.

Các khâu trong chuỗi 

Dòng sản phẩm trong chuỗi 

Tỷ lệ bò thịt và thịt bò lưu thông qua các tác nhân trong chuỗi  

Hình 1. Chuỗi cung ứng bò lai chuyên thịt tại tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 
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3.2. Chuỗi cung ứng bò thịt
Đối với kênh cung ứng bò thịt (bò hơi), kết 

quả khảo sát ở sơ đồ 1 cho thấy bò thịt nuôi tại 
Quảng Ngãi đang được cung ứng theo 3 kênh 
chính gồm 2 kênh tiêu thụ trong tỉnh và một 
kênh tiêu thụ ngoài tỉnh. Cụ thể gồm:

Kênh 1: Nông hộ nuôi bò --» Thương lái 
thu mua --» Chủ lò mổ bò trong tỉnh

Từ kết quả khảo sát với 200 hộ chăn nuôi 

bò lai, trong năm 2020 có 322 con bò thịt được 
bán ra thị trường trong đó 82% số lượng bò 
được nông hộ bán trực tiếp cho các thương 
lái thu mua bò tại các huyện. Sau đó thương 
lái thu gom bán lại 43% số lượng thu mua của 
họ cho các lò giết mổ bò tại tỉnh Quảng Ngãi. 
Đây là kênh tiêu thụ bò nội tỉnh chủ yếu và 
phổ biến ở Quãng Ngãi. Đặc trưng của kênh 
tiêu thụ này chủ yếu là bò có khối lượng vừa, 
trung bình giao động 400-600kg hơi/con. 
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Kênh 2: Nông hộ nuôi bò --» Chủ lò mổ 
trong tỉnh

Từ kết quả khảo ở sơ đồ 1 cũng cho thấy 
trong số 322 con bò được bán bởi nông hộ năm 
2020 thìcó 18%  được bán trực tiếp đến các lò 
giết mổ bò trong tỉnh Quảng Ngãi. Đây cũng 
là một kênh tiêu thụ bò thịt nội tỉnh, thông 
thường đây là các lò mổ nhỏ và chủ lò mổ 
thường thu mua trực tiếp bò từ nông hộ nuôi 
bò để giết mổ nhằm giảm chi phí trung gian 
đầu vào. Quy mô tiêu thụ thông qua kênh này 
không lớn và chủ yếu là các loại bò có khối 
lượng nhỏ, trung bình từ 300-500 kg hơi/con

Kênh 3: Nông hộ nuôi bò --» Thương lái 
thu mua --» Chủ lò mổ bò ngoài tỉnh 

Đây là kênh tiêu thụ bò thịt ngoài tỉnh. 
Sau khi thu gom 82% số lượng bò từ nông hộ 
chăn nuôi, thương lái thu mua bò xuất bán 
lại 39% số lượng thu gom đi đến các lò mổ ở 
ngoài tỉnh chủ yếu là Đà Nẵng và Nghệ An. 
Kết quả khảo sát với các thu gom bò cho thấy, 
phần lớn bò được xuất đi Đà Nẵng và Nghệ 
An là bò lai có khối lượng lớn trên 600kg hơi.  

Từ các kênh tiêu thụ bò thịt trên cho thấy 
bò thịt được thu gom để cung ứng cho những 
phân khúc thị trường khác nhau dựa trên 
quy mô giết mổ và thịt trường tiêu thụ thịt 
bò theo từng thời điểm. Kết quả phân tích ở 
trên cho thấy phần lớn bò có khối lượng nhỏ 
và vừa (bò thịt dưới 600kg hơi) được thu gom 
và tiêu thụ nội tỉnh thông qua các chủ lò mổ 
địa phương là chính trong khi bò thịt có khối 
lượng lớn trên 600kg thường được thu gom 
và tiêu thụ tại các lò mổ lớn ngoài tỉnh như Đà 
Nẵng, Nghệ An...
3.3. Chuỗi cung thịt bò tại tỉnh Quảng Ngãi

Kết quả nghiên cứu ở sơ đồ 1 cho thấy 
59% sản lượng bò thịt sau khi được nuôi từ 
nông hộ sẽ được các thu gom và lò mổ tại tỉnh 
thu mua để giết mổ nhằm cung ứng thịt bò 
cho thị trường ở tỉnh Quảng Ngãi thông qua 
các tác nhân trung gian bao gồm người bán sỉ 
và người bán lẻ để cung ứng thịt đến người 
tiêu dùng. Kết quả khảo sát với các chủ lò mổ, 
người bán sỉ và bán lẻ thịt bò tại tỉnh Quảng 
Ngãi cho thấy thịt bò sau khi giết mổ tại các lò 
giết mổ tập trung sẽ được đưa ra thị trường 

theo 3 kênh tiêu thụ chính gồm:
Kênh 1: Chủ lò mổ địa phương --» Người bán 

sỉ tại chợ --» Người bán lẻ --» Người tiêu dùng
Qua khảo sát cho thấy thịt bò sau khi giết 

mổ từ các chủ lò mổ được phân phối hầu hết 
cho người bán buôn thịt bò tại Quảng Ngãi 
(100%), sau đó người bán buôn bán lại 61% số 
lượng thịt bò cho người bán lẻ, sau đó người 
bán lẻ bán lại cho các quán ăn, nhà hàng, cơ sở 
tiêu thụ thịt bò khoảng 32 và 29% bán trực tiếp 
đến người tiêu dùng tại các chợ địa phương. 
Trong kênh thị trường này, sản phẩm đi từ 
người sản xuất đến người tiêu dùng phải qua 
4 tác nhân trung gian.

Kênh 2: Chủ lò mổ địa phương --» Người 
bán sỉ --» Quán ăn, nhà hàng, người tiêu dùng

Kết quả nghiên cứu ở sơ đồ 1 cũng cho 
thấy có 19% lượng thịt bò sau khi giết mổ 
được các hộ bán buôn cung ứng trực tiếp đến 
các quán ăn, cơ sở chế biến và 3% lượng thịt từ 
người bán buôn cũng được bán trực tiếp đến 
người tiêu dùng tại các chợ địa phương.

Kênh 3: Chủ lò mổ địa phương --» Người 
bán sỉ --» Cơ sở chế biến bò khô

Đây là một kênh thị trường mới cho sản 
phẩm thịt bò của tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay có 
nhiều hộ chế biến thịt bò khô tại Quảng Ngãi 
như cơ sở bò khô Anh Vũ, cơ sở bò khô Thu 
Ba….Kết quả nghiên cứu cho thấy có khoảng 
17% lượng thịt bò được người bán sỉ bán lại cho 
các cơ sở chế biến bò khô để chế biến thịt bò khô. 

4. KẾT LUẬN
Chăn nuôi bò thịt quy mô nông hộ là hoạt 

động chăn nuôi phổ biến ở Quảng Ngãi, bò thịt 
được các nông hộ chăn nuôi và cung ứng ra 
thị trường thông qua tác nhân trung gian gồm 
thương lái thu mua địa phương và các chủ lò 
mổ địa phương, trong đó 82% số lượng bò của 
nông dân bán cho thương lái địa phương và 
18% bán cho các chủ lò mổ địa phương. 

Bò thịt nuôi trong nông hộ tại Quảng Ngãi 
được tiệu thụ trong tỉnh chiếm 61% tổng số 
lượng bò thịt xuất chuồng của nông hộ và 39% 
số lượng bò được thu gom và vận chuyển đến 
các lò mổ ngoài tỉnh như Đà Nẵng, Nghệ An.
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Thịt bò giết mổ và tiêu thụ tại tỉnh Quảng 
Ngãi chủ yếu là các loại bò lai chiếm đến 94,7% 
tổng lượng thịt tiêu thụ trong tỉnh trong đó đa 
số là bò lai BBB, Brahman và Charolais. Chuỗi 
cung ứng thịt bò ở Quảng Ngãi có 3 kênh tiêu 
thụ chính với cơ cấu thị trường tiêu thụ thịt bò 
gồm 32% được bán lẻ cho người tiêu dùng tại 
các chợ địa phương, 51% được tiêu thụ bởi các 
quán ăn và nhà hàng trong tỉnh và 17% lượng 
thịt bò được chế biến thành thịt bò khô. 
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TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 8/2008 đến tháng 5/2021 trên giống chó bản địa sông Mã, 

tại Trạm nghiên cứu chó bản địa thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Bộ Quốc Phòng. Nghiên 
cứu được theo dõi trên 42 chó cái với 135 lần sinh sản. Kết quả theo dõi thân nhiệt chó cái trong 
thời gian động dục tăng dần từ ngày đầu đến ngày thứ 14, đạt cao nhất vào ngày thứ 13-14 lên tới 
39,30C. Khả năng sinh sản của giống chó sông Mã tương ứng từng chỉ tiêu là tuổi thành thục giới 
tính 252,43 ngày; thời gian mang thai 59,95 ngày; số con sơ sinh/ổ 6,72 con; SCSSS 6,52 con; số con 
cai sữa/ổ 6,01 con; khối lượng sơ sinh/con 0,39kg; khối lượng cai sữa/con là 4,08kg. Đối với giống 
chó bản địa sông Mã, mùa vụ không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Yếu tố lứa đẻ ảnh hưởng 
đến các chỉ tiêu sinh sản như: Số con sơ sinh sống/ổ; khối lượng sơ sinh/con và số con cai sữa/ổ.

Từ khóa: Chó bản địa sông Mã, khả năng sinh sản chó sông Mã.
ABSTRACT

Fertility characteristics of Song Ma indigenuos dog breed
The study was conducted from Aug 2008 to May 2021 to assess the characteristic of Song Ma 

local dog breed at the station in Hoa Lac of Vietnam- Russian Tropical Center. The investigation 
based on 42 females with 135 parities. The results showed that the dog‘s body temperature during 
estrus period up to 39.30C, highest at 13-14 days in estrus period; Age of sexual mature, time peri-
od of pregnancy, the number of puppies born out/times of spawning; number born/litter; number 
born alive/litter; birth weight and weaning weight were 252.43 days, 59.95 days, 6.72 puppies, 6.52 
puppies; 6.01 puppies; 0.39kg and 4.08kg. Seasonal factors did not affect the fertility of Song Ma 
dogs (with P≥95%). The parities affected to the number born; number born alive; number weaned; 
birth weight and weaning weight (P≥95%). 

Keywords: Song Ma, indigenous dog breed, fertility of Song Ma dog.
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